
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04/2024 đến 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát tranh danh
lam thắng cảnh ở quê em.
- TCVĐ: Chi chi chành
chành.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 - Thí nghiệm Sự đổi màu
của hoa cúc trắng”.
- TCDG: Kéo co.

- Quan sát cây dừa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo
dáng.

TUẦN 2

- Quan sát hoa giấy.
- TCdg: Rồng rắn lên
mây.

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Quan sát và trò chuyện về
hoa trong sân trường.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm: Núi lửa phun
trào.
TCDG: Nhảy lò cò.

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
- TCVĐ: Bánh xe quay.

TUẦN 3

- Tìm hiểu về bầu trời
hôm nay.
- TCVĐ: Chim sổ lồng.

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất .

- Quan sát cây xanh trong
sân trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng.

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ.

- Quan sát cây cọ.
TCDG: Bịt mắt bắt dê.

TUẦN 4

- Quan sát tranh Bác Hồ
với các cháu thiếu nhi.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Thí nghiệm “Bút chì
xiên túi nước không
làm nước tràn ra ngoài
”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát chuối.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại
vật.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo quanh trường
nhặt lá vàng
- TCDG: Cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Tìm hiểu về các vị anh
hùng nhỏ tuổi.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- NGHỈ LỄ 30/4

LÀM QUEN VĂN HỌC

- NGHỈ LỄ 01/05

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Tô màu dây cờ.

- DH: “Nhớ ơn Bác”

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bò chui qua cổng.



CHUNG

TUẦN 2

- Khám phá biển đảo quê
em.

- Ôn các đối tượng to –
nhỏ.

- Thơ “Về quê”. - Dán hoa mùa xuân.

Dạy hát : “Quê hương tươi
đẹp”.

- - Chạy nhanh theo
hướng thẳng 15m.

TUẦN 3

- Trò chuyện về Bác Hồ
kính yêu.

-Tách thành 2 nhóm . - Thơ “Bác Hồ của em”. - Tô màu lăng Bác .

Nghe hát: “Em mơ gặp Bác
Hồ”.

- Chuyền bóng qua
chân .

TUẦN 4

- Tìm hiểu Thủ Đô Hà
Nội.

- Sắp xếp theo quy tắc. - Truyện “Thánh Gióng”. - Xé dán đuôi diều.

Dạy hát: “Yêu Hà Nội”.

- Bò trong đường hẹp.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây Tháp Rùa Hồ
Gươm (TT)

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 *GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát các bài hát
trong chủ đề

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Của hàng bán đồ lưu
niệm (TT)

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Tô màu tranh quê hương

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây ngọn hải đăng

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về quê
hương đất nước

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây lăng Bác Hồ

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh vườn
trường

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí lăng Bác

TUẦN 4
*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí ảnh Bác
(TT)

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội
dung danh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ảnh Hồ
Gươm



vườn trường. trong chủ đề

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-KPKH: Nước có thể làm
sạch vết bẩn.

- Nêu gương cuối ngày.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 -LQCC: nhận biết và tô
màu chữ S.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp mền
gối.

- Nêu gương cuối ngày.

- Giáo dục trẻ lễ phép
với người lớn.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ X.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-KPKH: Nước làm trôi 1
số vật.

- Nêu gương cuối ngày .

- Giáo dục trẻ giữ vệ
sinh cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ V.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn đội hình đội ngũ.

- Nêu gương cuối ngày.

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ R.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ HUỲNH HẬU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04/2024 đến 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát tranh danh
lam thắng cảnh ở quê em.
- TCVĐ: Chi chi chành
chành

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 - Thí nghiệm Sự đổi màu
của hoa cúc trắng”.

- TCDG: Kéo co

- Quan sát cây dừa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo
dáng

TUẦN 2

- Quan sát hoa giấy
- TCdg: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát và trò chuyện về
hoa trong sân trường.
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm: Núi lửa phun
trào.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
- TCVĐ: Bánh xe quay

TUẦN 3

- Tìm hiểu về bầu trời
hôm nay.
- TCVĐ: Chim sổ lồng

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Quan sát cây xanh trong
sân trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát cây cọ.
TCDG: Bịt mắt bắt dê

TUẦN 4

- Quan sát tranh Bác Hồ
với các cháu thiếu nhi.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Thí nghiệm “Bút chì
xiên túi nước không
làm nước tràn ra ngoài
”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát chuối.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại
vật.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo quanh trường
nhặt lá vàng
- TCDG: Cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Tìm hiểu về các vị anh
hùng nhỏ tuổi

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- NGHỈ LỄ 30/4

TẠO HÌNH
GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- NGHỈ LỄ 01/05

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Bò chui qua cổng

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Nhận biết phân biệt
giống nhau và khác nhau



TUẦN 2

- Khám phá biển đảo quê
em.

Thơ “về quê” - Dán hoa mùa xuân

- Dạy hát : “Quê hương
tươi đẹp”

- Chạy nhanh theo hướng
thẳng 15m.

- Ôn các đối tượng to –
nhỏ

TUẦN 3
- Trò chuyện về Bác Hồ
kính yêu.

Thơ : “Bác Hồ của em” - Tô màu lăng Bác

Nghe hát: “Em mơ gặp Bác
Hồ”.

- Chuyền bóng qua chân -Tách thành 2 nhóm

TUẦN 4
- Khám phá Thủ Đô Hà
Nội

- Truyện “Thánh Gióng” - Xé dán đuôi diều

Dạy hát: “Yêu Hà Nội”.

- Bò trong đường hẹp - Sắp xếp theo quy tắc

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây Tháp Rùa Hồ
Gươm (TT)

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 *GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát các bài hát
trong chủ đề

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Của hàng bán đồ lưu
niệm (TT)

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Tô màu tranh quê hương

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây ngọn hải đăng

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về quê
hương đất nước

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây lăng Bác Hồ

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh vườn
trường

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí lăng Bác

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí ảnh Bác
(TT)

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội
dung danh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ảnh Hồ
Gươm

HOẠT
ĐỘNG

TUẦN 1

-KPKH: Nước có thể làm
sạch vết bẩn.

- Nêu gương cuối ngày

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 -LQCC: nhận biết và tô
màu chữ S

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.



CHIỀU

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp mền
gối.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ lễ phép
với người lớn.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ X

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-KPKH: Nước làm trôi 1
số vật.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ giữ vệ
sinh cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ V

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn đội hình đội ngũ.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi
- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ R

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN HỒNG PHÚC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04/2024 đến 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát tranh danh
lam thắng cảnh ở quê em.
- TCVĐ: Chi chi chành
chành

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 - Thí nghiệm Sự đổi màu
của hoa cúc trắng”.

- TCDG: Kéo co

- Quan sát cây dừa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo
dáng

TUẦN 2

- Quan sát hoa giấy
- TCdg: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát và trò chuyện về
hoa trong sân trường.
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm: Núi lửa phun
trào.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
- TCVĐ: Bánh xe quay

TUẦN 3

- Tìm hiểu về bầu trời
hôm nay.
- TCVĐ: Chim sổ lồng

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Quan sát cây xanh trong
sân trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát cây cọ.
TCDG: Bịt mắt bắt dê

TUẦN 4

- Quan sát tranh Bác Hồ
với các cháu thiếu nhi.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Thí nghiệm “Bút chì
xiên túi nước không
làm nước tràn ra ngoài
”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát chuối.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại
vật.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo quanh trường
nhặt lá vàng
- TCDG: Cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Tìm hiểu về các vị anh
hùng nhỏ tuổi

TẠO HÌNH
GIÁO DỤC ÂM

NHẠC

- NGHỈ LỄ 30/4

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- NGHỈ LỄ 01/05

LÀM QUEN VĂN HỌC

Thơ: “Làng em buổi sáng”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Nhận biết phân biệt
giống nhau và khác nhau



TUẦN 2

- Khám phá biển đảo quê
em.

- Dán hoa mùa xuân

- Dạy hát : “Quê hương
tươi đẹp”

- Chạy nhanh theo hướng
thẳng 15m.

Thơ: Về quê - Ôn các đối tượng to –
nhỏ

TUẦN 3

- Trò chuyện về Bác Hồ
kính yêu.

- Tô màu lăng Bác

Nghe hát: “Em mơ gặp
Bác Hồ”.

- Chuyền bóng qua chân
Thơ : Bác Hồ của em -Tách thành 2 nhóm

TUẦN 4

- Khám phá Thủ Đô Hà
Nội

- Xé dán đuôi diều

Dạy hát: “Yêu Hà Nội”.
-

- Bò trong đường hẹp - Truyện : Thánh Gióng - Sắp xếp theo quy tắc

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây Tháp Rùa Hồ
Gươm (TT)

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 *GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát các bài hát
trong chủ đề

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Của hàng bán đồ lưu
niệm (TT)

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Tô màu tranh quê hương

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây ngọn hải đăng

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về quê
hương đất nước

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây lăng Bác Hồ

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh vườn
trường

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí lăng Bác

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí ảnh Bác
(TT)

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội
dung danh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ảnh Hồ
Gươm

HOẠT
ĐỘNG

TUẦN 1

-KPKH: Nước có thể làm
sạch vết bẩn.

- Nêu gương cuối ngày.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 -LQCC: nhận biết và tô
màu chữ S

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.



CHIỀU

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp mền
gối.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ lễ phép
với người lớn.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ X

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-KPKH: Nước làm trôi 1
số vật

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ giữ vệ
sinh cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ V

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn đội hình đội ngũ.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi
- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ R

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN NGỌC HOÀI THƯƠNG



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 4
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 29/04/2024 đến 24/05/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát tranh danh
lam thắng cảnh ở quê em.
- TCVĐ: Chi chi chành
chành

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 - Thí nghiệm Sự đổi màu
của hoa cúc trắng”.

- TCDG: Kéo co

- Quan sát cây dừa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo
dáng

TUẦN 2

- Quan sát hoa giấy
- TCdg: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát và trò chuyện về
hoa trong sân trường.
- TCVĐ: Cướp cờ

- Thí nghiệm: Núi lửa phun
trào.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
- TCVĐ: Bánh xe quay

TUẦN 3

- Tìm hiểu về bầu trời
hôm nay.
- TCVĐ: Chim sổ lồng

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Quan sát cây xanh trong
sân trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ

- Quan sát cây cọ.
TCDG: Bịt mắt bắt dê

TUẦN 4

- Quan sát tranh Bác Hồ
với các cháu thiếu nhi.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Thí nghiệm “Bút chì
xiên túi nước không
làm nước tràn ra ngoài
”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát chuối.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại
vật.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo quanh trường
nhặt lá vàng
- TCDG: Cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Tìm hiểu về các vị anh
hùng nhỏ tuổi

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- NGHỈ LỄ 30/4

LÀM QUEN VĂN HỌC

- NGHỈ LỄ 01/05

LÀM QUEN VỚI TOÁN

Nhận biết phân biệt giống
nhau và khác nhau

TẠO HÌNH
GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Tô màu dây cờ

- DH: “Nhớ ơn Bác”



TUẦN 2

- Khám phá biển đảo quê
em.

- Chạy nhanh theo
hướng thẳng 15m.

- Thơ “Về quê”. - Ôn các đối tượng to – nhỏ - Dán hoa mùa xuân

- Dạy hát : “Quê hương
tươi đẹp”

TUẦN 3

- Trò chuyện về Bác Hồ
kính yêu.

- Chuyền bóng qua
chân

- Thơ “Bác Hồ của em”. -Tách thành 2 nhóm - Tô màu lăng Bác

Nghe hát: “Em mơ gặp
Bác Hồ”.

TUẦN 4

- Khám phá Thủ Đô Hà
Nội

- Bò trong đường hẹp - Truyện “Thánh Gióng”. - Sắp xếp theo quy tắc - Xé dán đuôi diều

Dạy hát: “Yêu Hà Nội”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây Tháp Rùa Hồ
Gươm (TT)

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 *GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát các bài hát
trong chủ đề

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Của hàng bán đồ lưu
niệm (TT)

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Tô màu tranh quê hương

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây ngọn hải đăng

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về quê
hương đất nước

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây lăng Bác Hồ

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh vườn
trường

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí lăng Bác

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí ảnh Bác
(TT)

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội
dung danh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ảnh Hồ
Gươm



HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-KPKH: Nước có thể làm
sạch vết bẩn.

- Nêu gương cuối ngày.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 -LQCC: nhận biết và tô
màu chữ S

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp mền
gối.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ lễ phép
với người lớn.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ X

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-KPKH: Nước làm trôi 1
số vật

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ giữ vệ
sinh cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ V

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn đội hình đội ngũ.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi
- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ R

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ QUÁCH THỊ YẾN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 5
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 01/05/2023 đến 26/05/2023

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát tranh danh
lam thắng cảnh ở quê em.
- TCVĐ: Chi chi chành
chành.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 - Thí nghiệm Sự đổi màu
của hoa cúc trắng”.
- TCDG: Kéo co.

- Quan sát cây dừa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo
dáng.

TUẦN 2

- Quan sát hoa giấy.
- TCdg: Rồng rắn lên
mây.

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Quan sát và trò chuyện về
hoa trong sân trường.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm: Núi lửa phun
trào.
TCDG: Nhảy lò cò.

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
- TCVĐ: Bánh xe quay.

TUẦN 3

- Tìm hiểu về bầu trời
hôm nay.
- TCVĐ: Chim sổ lồng.

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất .

- Quan sát cây xanh trong
sân trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng.

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ.

- Quan sát cây cọ.
TCDG: Bịt mắt bắt dê.

TUẦN 4

- Quan sát tranh Bác Hồ
với các cháu thiếu nhi.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Thí nghiệm “Bút chì
xiên túi nước không
làm nước tràn ra ngoài
”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát chuối.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại
vật.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo quanh trường
nhặt lá vàng
- TCDG: Cướp cờ.

HOẠT
TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Tìm hiểu về các vị anh
hùng nhỏ tuổi.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- NGHỈ LỄ 30/4

LÀM QUEN VĂN HỌC

- NGHỈ LỄ 01/05

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Tô màu dây cờ.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bò chui qua cổng.



ĐỘNG
CHUNG

- DH: “Nhớ ơn Bác”

TUẦN 2

- Khám phá biển đảo quê
em.

- Ôn các đối tượng to –
nhỏ.

- Thơ “Về quê”. - Dán hoa mùa xuân.

Dạy hát : “Quê hương tươi
đẹp”.

- - Chạy nhanh theo
hướng thẳng 15m.

TUẦN 3

- Trò chuyện về Bác Hồ
kính yêu.

-Tách thành 2 nhóm . - Thơ “Bác Hồ của em”. - Tô màu lăng Bác .

Nghe hát: “Em mơ gặp Bác
Hồ”.

- Chuyền bóng qua
chân .

TUẦN 4

- Tìm hiểu Thủ Đô Hà
Nội.

- Sắp xếp theo quy tắc. - Truyện “Thánh Gióng”. - Xé dán đuôi diều.

Dạy hát: “Yêu Hà Nội”.

- Bò trong đường hẹp.

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây Tháp Rùa Hồ
Gươm (TT)

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 *GÓC THIÊN NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát các bài hát
trong chủ đề

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Của hàng bán đồ lưu
niệm (TT)

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Tô màu tranh quê hương

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây ngọn hải đăng

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về quê
hương đất nước

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây lăng Bác Hồ

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh vườn
trường

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí lăng Bác

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Trang trí ảnh Bác
(TT)

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội
dung danh

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát, múa những bài hát
trong chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh ảnh Hồ
Gươm



TUẦN 1

-KPKH: Nước có thể làm
sạch vết bẩn.

- Nêu gương cuối ngày.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 -LQCC: nhận biết và tô
màu chữ S.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp mền
gối.

- Nêu gương cuối ngày.

- Giáo dục trẻ lễ phép
với người lớn.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ X.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-KPKH: Nước làm trôi 1
số vật.

- Nêu gương cuối ngày .

- Giáo dục trẻ giữ vệ
sinh cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ V.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn đội hình đội ngũ.

- Nêu gương cuối ngày.

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- LQCC: nhận biết và tô
màu chữ R.

- Nêu gương cuối ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 1

- Quan sát tranh danh
lam thắng cảnh ở quê em.
- TCVĐ: Chi chi chành
chành.

- NGHỈ LỄ 30/4 - NGHỈ LỄ 01/05 - Thí nghiệm Sự đổi màu
của hoa cúc trắng”.
- TCDG: Kéo co.

- Quan sát cây dừa.
- TCVĐ: Bắt chước tạo
dáng.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ ANH THƯ
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